
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.34.07.05.0
CÐN SCMT

19A
04/09/1999ĐứcNguyễn Trung04691910091

4.32.07.05.0
CÐN SCMT

19A
21/08/2001KhánhNguyễn Quốc04691910242

6.87.07.05.0
CÐN SCMT

19A
23/12/2001MinhNguyễn Nhật04691910383

5.54.07.07.0
CÐN SCMT

19A
20/01/2001ThiênVõ Công04691910624

4.01.07.07.0
CÐN SCMT

19A
13/12/2001ThiệnĐoàn Thanh04691910635

4.32.07.05.0
CÐN SCMT

19A
01/10/2000TínPhạm Vinh04691910696

5.95.07.06.0
CÐN SCMT

19A
19/05/2000TúPhạm Duy04691910797

3.93.04.08.0
CÐN SCMT

19B
27/11/2001AnhPhan Huỳnh Thế04691910888

0.00.05.010.0
CÐN SCMT

19B
12/12/2001KhangTrần Văn04691911119

2.55.00.00.0
CÐN SCMT

19B
23/08/2001KiệtTrần Chí046919111910

3.82.05.08.0
CÐN SCMT

19B
26/11/2001ThuậnPhạm Bá046919115511

4.73.06.08.0
CÐN SCMT

19B
24/11/2001ToảnHuỳnh Quốc046919115712

3.62.05.06.0
CÐN SCMT

19B
09/05/2001TrungNgô Minh046919115913
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